
開南大學 112 學年度(2024 春季班)國際專修部華語先修班 
錄取名單 

Kainan University (Spring Intake 2024) 
International Foundation Program - 1+4 Preparatory Mandarin Courses 

Admission Result 
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHAI NAM  
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本名單經 112 年 12 月 8 日 112 學年度第 9 次國際及兩岸事務委員會審查通過 

序號 
No.  

英文姓名 
English Name 

Họ tên tiếng Anh 

中文姓名 

Chinese Name 
Họ tên tiếng Trung 

國籍 
Nationality 
Quốc tịch 

審查結果 
Review results 

Kết quả xét duyệt 

錄取學系 
Admissions Department 

Ngành trúng tuyển 

1 DANG THI ***** HA 鄧氏○霞 女 備取 1 
Waiting list 1 

空運管理學系 
Department of Air 

Transportation Ngành 
Quản trị Hàng Không 

2 VI THI **** DUONG 韋氏○陽 女 備取 2 
Waiting list 2 

空運管理學系 
Department of Air 

Transportation Ngành 
Quản trị Hàng Không 

3 LY **** HUYEN 李○玄 女 備取 3 
Waiting list 3 

空運管理學系 
Department of Air 

Transportation Ngành 
Quản trị Hàng Không 

 


